CÂU HỎI ÔN TẬP SINH HỌC 9 KÌ II
Môn: Sinh học 9 - Năm học 2019– 2020

Câu: Hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là gì? Nguyên nhân và cơ chế của thoái hóa giống?

+ Thoái hóa giống là: Hiện tượng mà các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần, biểu hiện ở dấu hiệu: phát triển chậm, chiều cao và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết. Nhiều dòng bộc lộ đặc điểm có hại: bị bạch tạng, thân lùn, dị dạng, hạt ít, chống chịu kém ...

+ Nguyên nhân: do tự thụ phấn bắt buộc ở thực vật hay giao phối gần ở động vật qua các thế hệ tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp gen lặn gây hại tăng dần

Câu 2: Ưu  thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai? 

Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt, có các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả 2 bố mẹ gọi là ưu thế lai. . 
Ví dụ : Lợn Đại bạch lai với lợn ỉ cho con lai F1 có ưu thế lai..

            Gà Rốt lai với gà Ri.

Câu: Các phương pháp tạo ưu thế lai?

- Phöông phaùp taïo öu theá lai ôû caây troàng:

· Lai khaùc doøng: Taïo 2 doøng töï thuï phaán roài cho giao phaùn vôùi nhau 

Ví duï: ÔÛ ngoâ taïo ñöôïc ngoâ lai F1 naêng suaát cao hôn töø 25 => 30% so vôùi gioáng hieän coù 

· Lai khaùc thöù: Ñeå keát hôïp giöõa taïo öu theá lai vaø taïo gioáng môùi 

- Phöông phaùp taïo öu theá lai ôû vaät nuoâi:

Lai kinh teá: Laø cho giao phoái giöõa caëp vaät nuoâi boá meï thuoäc 2 doøng thuaàn khaùc nhau roài duøng con lai F1 laøm saûn phaåm 

Ví duï: Lôïn æ Moùng Caùi  x  Lôïn Ñaïi Baïch => Cho lôïn con môùi sinh naëng 0.8 kg taêng troïng nhanh tæ leä naïc cao 

Câu: Lai kinh tế là gì? Ở nước ta phương pháp phổ biến của lai kinh tế là gì? Ví dụ?

      Là phép lai mà người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.

     Phổ biến ở nước ta là dùng con cái trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội.

a. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa?

b. Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phấn gần nhằm mục đích gì?

Hướng dẫn 

      a. Nguyên nhân: do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phố gần ở độngvật vì trong quá trình đó thể đồng hợp tử ngày càng tăng, tạo điều kiện cho các gen lặn gây hại biểu hiện ra kiểu hình.

- Mục đích: 

Để củng cố và duy trì 1 số tính trạng mong muốn.

Tạo dòng thuần.

Thuận lợi cho sự đánh gia kiểu gen của từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể, chuẩn bi khai khác dòng để tạo ưu thế lai.

       Câu 2:

a. Ưu thế lai là gì? Ví dụ? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai?

b. Tai sao ưu thế lai lại biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Hướng dẫn:

a. Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng xuất xao hơn trung bình giữa hai bố bẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- ví dụ: Cà chua Hồng Việt Nam         x            Cà chua Hà Lan

             Gà Đông Cảo                           x           Gà ri

- Nguyên nhân: khi lai hai dòng thuần ( kiểu gen đồng hợp) con lai F1 có hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp →chỉ biểu hiện tính trạng của gen trội.

        b. Vì F1 có tỉ lệ các cặp gen dị hợp tử cao nhất.

 Các thế hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm , tỉ lệ đồng hợp lặn tăng lên làm ưu thế lai giảm dần ( vì gen lặn thường có hại).

Câu 3:

a. Lai kinh tế là gì?Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

b. Nêu các phương pháp tạo ưu thế lai?

Hướng dẫn:

a. Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

- ví dụ: con cài là ỉ Móng Cái    x     con đực thuộc giống lợn Đại Bạch.

Không dùng con lai kinh tế để nhân giống vì thế hệ tiếp theo có sự phân li dẫn đến sự gặp nhau của các gen lặn gây hại.

- Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính bằng giâm cành, chiết cành, ghép , nuôi cấy mô…

b.Phương pháp tạo ưu thế lai:
- Ở cây trồng:

· Phương pháp lai khác dòng: tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau.

· Phương pháp lai khác thứ: là những tổ hợp lai giữa 2 thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài.

- Ở vật nuôi: phép lai kinh tế.

Câu 4: 

a. Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường? Ví dụ?

b. Nhân tố sinh thái là gì?Kể tên các nhóm nhân tố sinh thái? Tại sao nhân tố con người được tách ra thành một nhân tố riêng?

Hướng dẫn:

a . Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản của sinh vật.
· Có 4 loại môi trường:

+ Môi trường trong nước: tôm, cá.

+ Môi trường trong đất: ví dụ : giun, mối..

+ Môi trường mặt đất- không khí: ví dụ: hươu, nai..

+ Môi trường sinh vật: ví dụ: cây xanh là nơi sống của nhiều loài vi sinh vật, nấm kí sinh, bọ chét...

b . Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
Các nhân tố sinh thái chia làm 2 nhóm:

+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: gồm đất, nước, khí hậu, nhiệt độ, ánh áng, gió, địa  hình...

+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: gồm nhân tố con người và nhân tố sinh thái sinh vật như động vật, thực vật.

- Nhân tố con người được tách thành một nhân tố riêng vì con người có lao động, trí tuệ nên bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người còn góp phần to lớn trong cải tạo thiên nhiên.

Câu 5: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật ?

- Ảnh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lý thực vật.

- Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau.

- Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng.

Câu 6: Sự khác nhau giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng:

	Nhóm cây ưa sáng
	Nhóm cây ưa bóng

	- Sống nơi quang đãng

- Cường độ quang hợp và hô hấp cao.

- Thân cao, tán rộng, lá nhỏ, màu xanh nhạt, nhiều lớp tế bào, mô giậu phát triển.

Ví dụ: Bạch đàn, lúa
	- Sống nơi ánh sáng yếu.

- Cường độ quang hợp và hô hấp yếu.

- Thân thấp, cành ít, phiến lá mỏng, màu xanh đậm, ít tế bào, mô giậu kém phát triển.

Ví dụ: Lá lốt, trầu bà..


Câu 7: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật:

- Ảnh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.

- Ảnh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

- Có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối.

Câu 8: Nêu hiện tượng tỉa cành tự nhiên ? ( Vì sao cành phía dưới của cây sống trong rừng sớm bị rụng ? )

- Ảnh sáng mặt trời chiếu xuống thì cành phía trên nhận được nhiều ánh sáng, cành phía dưới nhận được ít ánh sáng. Khi đó lá của cành phía dưới bị thiếu ánh sáng dẫn tới quang hợp yếu, ít chất hữu cơ, không đủ bù năng lượng tiêu hao do hô hấp, hút nước kém dẫn tới cành dưới khô héo nên sớm rụng để tập trung chất dinh dưỡng cho cành trên.

Câu 9: Hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì ? Khi nào diễn ra mạnh mẽ?

- Hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh cùng  loài ( Ví dụ: Rừng tràm, rừng bạch đàn ..thường là rừng do con người trồng ) hoặc cạnh tranh khác  loài. 

- Hiện tượng tự tỉa ở thực vật diễn ra mạnh mẽ khi mật độ cây quá dày hoặc thiếu ánh sáng. Khi đó những cành ở dưới hoặc những cây ở dưới sẽ bị chết.

- Trong thực tiễn sản xuất để tránh cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật làm giảm năng suất vật nuôi cây trồng cần phải:

+ Thực vật: trồng trọt ở mật độ thích hợp, thường xuyên tỉa thưa cành và chăm sóc đầy đủ.

+ Động vật: chăn nuôi cung cấp đủ thức ăn vệ sinh môi trường sạch, nuôi thích hợp.

Câu 10: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật ?

- Ảnh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.

- Ảnh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

- Có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối.

Câu 11: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật ?

- Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật.

- Đa số các  loài sống trong phạm vi nhiệt độ O0C đến 500C. Nhưng cũng có một số sinh vật có khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.

- Sinh vật được chia làm 2 nhóm: sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt.

Câu 12: Vì sao động vật hằng nhiệt có thể sống ở những môi trường có nhiệt độ khác nhau ?

- Sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu đựng cao vì có cơ chế điều hòa thân nhiệt, nhiệt độ ổn định không phụ thuộc môi trường.

Câu 13: 
a . Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật:

- Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm khác nhau:

- Hình thành các nhóm:

+ Thực vật : nhóm ưa ẩm và chịu hạn.

+ Động vật : nhóm ưa ẩm và ưa khô.

b .Hãy nêu điểm khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn ?

	Nhóm cây ưa ẩm
	Nhóm cây chịu hạn

	- Sống nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng, phiến lá mỏng, bản rộng, lá xanh đậm, lỗ khí ở 2 mặt lá, cành sớm rụng.
	- Sống nơi thiếu nước, cơ thể mọng nước, lá tiêu giảm hoặc biến thành gai, phiến lá dày, bản hẹp, gân lá phát triển, hạn chế thoát hơi nước.


Câu : 14
a. Nêu đặc điểm các mối quan hệ cùng loài?

b. Nêu đặc điểm các mối quan hệ khác loài?

a. Quan hệ cùng loài:

- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể.

- Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:


   + Hỗ trợ: Sinh vật trong nhóm được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn.


   + Cạnh tranh: Khi gặp điều kiện sống bất lợi, một số cá thể tách ra khỏi nhóm -> Giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các cá thể và hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn.

b. Quan hệ khác loài:

	Quan hệ
	Đặc điểm

	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

VD: cộng sinh giữa nấm và tảo trong địa y; cộng sinh giữa vi khuẩn cố định đạm và cây họ đậu; cộng sinh giữa tôm kí cư và hải quỳ...

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa 2 loài SV, trong đó 1 bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại

VD: Địa y sống trên cành cây, cá ép và rùa biển...

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau

VD: cỏ dại và lúa trên 1 cánh đồng; dê và cừu trên 1 đồng cỏ...

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…từ SV đó

VD: rận và bét sống trên da trâu bò, chấy sống trên tóc người; cây tầm gửi sống trên cây xoan...

	
	SV ăn SV khác
	Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ...

VD: Hổ ăn nai; bò ăn cỏ; cây nắp ấm bắt côn trùng...


Câu 15 : Nêu sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài? Lấy ví dụ?

* Sự khác nhau chủ yếu của quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài:

+ Trong quan hệ hỗ trợ: ít nhất có 1 sinh vật có lợi hoặc không có SV nào bị hại

Ví dụ: Tảo và nấm trong địa y( cộng sinh) hay cá ép bám vào rùa biển ( hội sinh)

+ Trong quan hệ đối địch: là mối quan hệ một bên có lợi, một bên có hại hoặc cả 2 bên cùng bị hại
Ví dụ: Giun đũa sống trong ruột người ( kí sinh) hoặc dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng( cạnh tranh).

Câu 16: Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa mối quan hệ: cạnh tranh, ki sinh, sinh vật ăn sinh vật khác? ví dụ?

* Giống nhau:

- Đều là hình thức trong quan hệ khác loài

- Các sinh vật thể hiện đối địch nhau trong quá trình sống

* Khác nhau:

	
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Sinh vật ăn sinh vật khác

	Biểu hiện
	Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau
	SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…từ SV đó


	Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ...



	Ví dụ
	VD: cỏ dại và lúa trên 1 cánh đồng; dê và cừu trên 1 đồng cỏ...
	VD: rận và bét sống trên da trâu bò, chấy sống trên tóc người; cây tầm gửi sống trên cây xoan...
	VD: Hổ ăn nai; bò ăn cỏ; cây nắp ấm bắt côn trùng...
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